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BIỂU KẾ HOẠCH DANH MỤC BỔ SUNG VỐN XÂY DỰNG NHÀ VĂN HOÁ THÔN, TỔ DÂN PHỐ 

GẮN VỚI SÂN THỂ THAO VÀ KHUÔN VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 29 / 9/2023 của UBND tỉnh)  

Biểu số 02 

 

 

 
TT 

 

 
Tên thôn, 

tổ dân phố 

 

 
Thời gian 

KC-HT 

 

 
Tổng số 

(4+9) 

Xây dựng mới Nâng cấp, sửa chữa  

Ghi chú 

(Nguồn vốn 

thực hiện) 

 

Tổng cột 

(5+6+7+8) 

 

 
Tỉnh 

 

Huyện, 

TP 

Huy động 

Nhân dân 

đóng góp 

 
Tổng cột 

(10+11+12+ 

13) 

 

 
Tỉnh 

 

Huyện, 

TP 

Huy động 

Nhân dân 

đóng góp 

Khác 
(công, 

đất…) 
Khác 

(công, 

đất…) 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

TỔNG CỘNG 6.250 2.000 1.100  900  4.250 2.550  1.700   

I HUYỆN LÂM BÌNH 1.000      1.000 600  400   

 Xã Thượng Lâm  250      250 150  100   

1 
Nâng cấp, sửa chữa NVH 

thôn Nà Tông 
2023 250 

     
250 150 

 
100 

  

 Xã Bình An  500      500 300  200   

2 
Nâng cấp, sửa chữa NVH 

thôn Tống Pu 
2023 250 

     
250 150 

 
100 

  

3 
Nâng cấp, sửa chữa NVH 

thôn Tát Ten 
2023 250 

     
250 150 

 
100 

  

 Xã Phúc Yên  250      250 150  100   

4 
Nâng cấp, sửa chữa NVH 

thôn Khau Cau 
2023 250 

     
250 150 

 
100 

  

II HUYỆN NA HANG 250      250 150  100   

 Xã Năng Khả  250      250 150  100   

5 
Nâng cấp, sửa chữa NVH 

thôn Nà Khá 
2023 250 

     
250 150 

 
100 

  

III HUYỆN CHIÊM HÓA 1.350 1.100 500  600  250 150  100   

 Xã Trung Hà  250      250 150  100   

 



 

 

 

 
TT 

 

 
Tên thôn, 

tổ dân phố 

 

 
Thời gian 

KC-HT 

 

 
Tổng số 

(4+9) 

Xây dựng mới Page 2 Nâng cấp, sửa chữa  

Ghi chú 

(Nguồn vốn 

thực hiện) 

 

Tổng cột 

(5+6+7+8) 

 

 
Tỉnh 

 

Huyện, 

TP 

Huy động 

Nhân dân 

đóng góp 

 
Tổng cột 

(10+11+12+ 

13) 

 

 
Tỉnh 

 

Huyện, 

TP 

Huy động 

Nhân dân 

đóng góp 

Khác 
(công, 

đất…) 
Khác 

(công, 

đất…) 

6 
Nâng cấp, sửa chữa NVH 

thôn Bản Ba 1 
2023 250 

     

250 150 
 

100 
  

 Xã Phú Bình  400 400 300  100        

7 
Xây mới NVH thôn 

Vũ Hải Đường 
2023 400 400 300 

 
100 

       

 Thị trấn Vĩnh Lộc  700 700 200  500        

8 Xây mới TDP Vĩnh Tài 2023 700 700 200 
 

500 
       

IV HUYỆN HÀM YÊN 900 900 600 
 

300 
       

 Thị trấn Tân Yên  900 900 600  300        

9 Xây mới TDP Ba Chẵng 2023 300 300 200 
 

100 
       

10 Xây mới TDP Tân Bắc 2023 300 300 200 
 

100 
       

11 Xây mới TDP Tân Trung 2023 300 300 200 
 

100 
       

V HUYỆN SƠN DƯƠNG 2.750 
     

2.750 1.650 
 

1.100 
  

 Xã Hợp Hoà  250      250 150  100   

12 
Nâng cấp, sửa chữa NVH 

thôn Ninh Hòa 
2023 250 

     
250 150 

 
100 

  
Đề xuất bố 

sung căn cứ 

Văn bản số 

3993/UBND

-KT 

ngày 

22/8/2023 của 

UBND tỉnh 

về đề nghị 

của UBND 

huyện Sơn 

Dương tại 

Văn bản số 

1689/UBND-

13 
Nâng cấp, sửa chữa NVH 

thôn Thanh Sơn 
2023 250 

     
250 150 

 
100 

 

14 
Nâng cấp, sửa chữa NVH 

thôn Thanh Bình 
2023 250 

     
250 150 

 
100 

 

15 
Nâng cấp, sửa chữa NVH 

thôn Đồng Chùa 
2023 250 

     
250 150 

 
100 

 

16 
Nâng cấp, sửa chữa NVH 

thôn Núi Độc 
2023 250 

     
250 150 

 
100 

 



 

 

 

 
TT 

 

 
Tên thôn, 

tổ dân phố 

 

 
Thời gian 

KC-HT 

 

 
Tổng số 

(4+9) 

Xây dựng mới Page 3 Nâng cấp, sửa chữa  

Ghi chú 

(Nguồn vốn 

thực hiện) 

 

Tổng cột 

(5+6+7+8) 

 

 
Tỉnh 

 

Huyện, 

TP 

Huy động 

Nhân dân 

đóng góp 

 
Tổng cột 

(10+11+12+ 

13) 

 

 
Tỉnh 

 

Huyện, 

TP 

Huy động 

Nhân dân 

đóng góp 

Khác 
(công, 

đất…) 
Khác 

(công, 

đất…) 

17 
Nâng cấp, sửa chữa NVH 

thôn Đồng Phai 
2023 250 

     
250 150 

 
100 

  

18 
Nâng cấp, sửa chữa NVH 

thôn Cầu Đá 
2023 250 

     
250 150 

 
100 

 

19 
Nâng cấp, sửa chữa NVH 

thôn Đồng Giang 
2023 250 

     
250 150 

 
100 

 

20 
Nâng cấp, sửa chữa NVH 

thôn Đồng Báo 
2023 250 

     
250 150 

 
100 

 

21 
Nâng cấp, sửa chữa NVH 

thônTân Dân 
2023 250 

     
250 150 

 
100 

 

22 
Nâng cấp, sửa chữa NVH 

thôn Tân Trào 
2023 250 

     
250 150 

 
100 

 

 


